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DANH SÁCH  CÁC CÔNG TRÌNH VÀO CHUNG KHẢO CUỘC THI SÁNG TẠO TTN-NĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

(2011- 2012) 
 

MÃ SỐ TÊN CÔNG TRÌNH HỌ TÊN NGÀY SINH  ĐỊA CHỈ 

ĐC 45 Máy quét nhà tự động Đinh Thanh Bình 15/10/1993 
Phường Thanh Bình, Tp Ninh Bình, Tỉnh Ninh 
Bình 

PM 61 
Phần mềm KFmouse – Giải pháp 
công nghệ dành cho người 
khuyết tật 

Đậu Bá Kiên 12/11/1997 

Lớp 9D trường THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện 
Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 
NR: ấp 4, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh 
Bình Phước. 

MT 129 Rào chắn thông minh Đặng Bảo Long 06/04/1998 
Trường THCS Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng 
 
Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng 

ĐC 150 Ngôi nhà vùng cao 

Nguyễn Thu Trang 
Nguyễn Hồng Nhung 
Đặng Nguyễn Tú Uyên 

Ngô Thu Hà 

18/11/2000 
08/02/2000 
08/03/1999 
05/03/2000 

Trường THCS Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 
 
Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 

HT 64 Bộ sách thông minh 
Bùi Quang Nhật 

Trịnh Ngọc Cường 
06/01/2004 
06/01/2004 

Trường Tiểu học Phù Lỗ A, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà 
Nội 
 
Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 

MT 121 
Bài toán giao thông trong tương 
lai 

Nguyễn Thu Hương 
Lê Minh Đạt 

Ngô Thảo Trang 
Nguyễn Văn Việt 

04/06/2001 
18/01/2002 
09/03/2002 
28/12/2001 

Trường tiểu học Dương Nội A, Hà Đông, Hà Nội 
 
La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 

PM 35 
Bảng điều khiển thông minh 
V1.0 

Nguyễn Dương Kim Hảo 18/8/2001 
Phòng 106 Chung cư Nghĩa Phát, Phường 6, Quận 
Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

MT 05 Người máy cứu hộ LVT2 Hoàng Duy Khánh 19/06/1995 
Trường THPT Lương Văn Tri, Phó Đức Tâm II, 
Thị trấn Văn Quan, Văn Quan, Lạng Sơn 

MT 88 

Hệ thống trồng rau sạch trên mái 
nhà trong đô thị Việt Nam góp 
phần hỗ trợ kinh tế và bảo vệ 
môi trường 

Nguyễn Châu Anh 
Nguyễn Đăng An 

12/01/1996 
21/11/1996 

Trường THPT Hà Nôi – Amsterdam, Hà Nội 
 
Số nhà 30 ngách 766/31 Đê La Thành, Hà Nội 
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ĐC 151 
Tranh cắt dán “Mái trường em 
yêu” 

Vũ Thị Thủy Tiên 
Nguyễn Hương Giang 

Hoàng Đức Hiệp 
Nguyễn Thảo My 
Vương Thế Huỳnh 

28/02/1999 
07/09/1999 
02/10/1999 
31/05/1999 
28/08/1999 

Trường THCS Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Nội 
 
Thôn Ứng Hòa, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội 

ĐC 159 Fan Led Nguyễn Trọng Thủy 21/02/2000 Trường THCS Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh 

HT 53 
Mô hình về hình học giải tích 
trong không gian 

Nguyễn Ngọc Trâm Kha 
Đào Vạn Quang 

21/07/1993 
07/08/1995 

91 Thanh Thủy, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Năng 

HT 15 Sa bàn an toàn giao thông 
Trần Huy Thành 
Hoàng Thanh Trà 

03/09/2002 
10/04/2003 

Trường tiểu học Xuân An 1, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 
Khối 9, Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

MT 46 
Công viên xanh sử dụng năng 
lượng sạch 

Tống Đức Khiêm 
Ngô Đức Thắng 
Hà Thị Hải Yến 

Bùi Anh Đức 
Phạm Thành Trung 

05/10/199827/
07/1998 
04/08/1998 
17/12/1998 
19/07/1998 

Trường THCS Đồng Giao, Ninh Bình 
Tổ 1, Tây Sơn, TX Tam Điệp, Ninh Bình 

SPTT 07 Máy xử lý rác thông minh 
Đỗ Thanh Tùng 

Nguyễn Văn Long 
Nguyễn Trọng Hiếu 

10/10/1995 
11/08/1995 
25/12/1995 

Trường THPT số 1 Bảo Yên, Khu 6b2 Thị trấn 
Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai 
Khu 6a2 Thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai 

PM 20 
Phần mềm đo đạc bằng hình ảnh 
PicMeasua 

Nguyễn Đình Trí Cường 23/02/1995 
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – TP Đà Nẵng 
NR: K132/16 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng 

PM 45 Learning English ES3 
Lê Tiến Minh Châu 
Nguyễn Trần Huyền 

Trang 

05/12/1999 
26/8/1993 

7/4 trường THCS Trưng Vương- 88 Yên Bái, Hải 
Châu,  Đà Nẵng 
NR: K19/18 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng 

PM 67 Trò chơi dân gian Đỗ Thùy Linh 05/01/2002 
Lớp 4D, trường tiểu học Trung Hòa, số 1, ngừ 22, 
Trung Kính, khu đô thị Trung Yên, Hà Nội 

PM 81 
Ứng dụng của Google Map vào 
quản lý bản đồ du lịch 

Đặng Ngọc Trung 23/02/1995 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Tp Đà Nẵng 
NR: 593 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng 

MT 95 Robot thám tử Lê Văn Trường 25/08/1994 
Trường THPT Lâm Thao, Phú Thọ 
Khu 14, Thanh Đình, Việt Trì, Phú Thọ 

MT 31 

Hệ thống đãi gạo nhanh, sạch, 
tiết kiệm thời gian dùng cho các 
bếp ăn bán trú trường tiểu học, 
mầm non và tập thể 

Bùi Thị Cẩm Thư 31/01/2001 

Tiểu học Thạch Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh 
Xóm 6, Bùi Xá, Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh 

MT125 
Robot thám hiểm vượt địa hình 
tích hợp camera quan sát tử xa 

Phan Đình Trường 10/10/1995 
Trường THPT Cầm Bá Thước, Thường Xuân, 
Thanh Hóa 
Khu phố 2 thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa 
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MT100 Mô hình kho phơi nông sản 
Nguyễn Quang Nhựt 

Trần Quốc Cường 

 
06/10/1997 
03/01/1997 

Trường THCS Thác Mơ, TX Phước Long, Bình 
Phước 
Đường Ngô Quyền, Khu 3, Thác Mơ, Phước 
Long, Bình Phước 

MT120 Chiếc phao thông minh 
Nguyễn Hồng Anh 

Nguyễn Thị Phương Linh 
05/09/2004 
31/05/2004 

Trường tiểu học Phù Lỗ A, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà 
Nội 
Tiên Lý, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 

MT117 
Phương tiện giao thông – Bảo vệ 
môi trường 

Lê Tiến Đạt 07/07/2005 
Trường tiểu học Phù Lỗ B, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà 
Nội 

ĐC139 Bức tranh chiến sĩ Trường Sa Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/01/1996 
Trường THPT Thống Nhất, Bù Năng, Bình Phước 
Thôn 2, Thống Nhất, Bù Năng, Bình Phước 

ĐC152 
Thiên nhiên trong từng trang 
sách 

Bùi Quang Nhật 
Trịnh Ngọc Cường 

06/01/2004 
06/01/2004 

Trường Tiểu học Phù Lỗ A, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà 
Nội 
Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐC 44 Vũ khúc côn trùng Lê Thị Minh Ngọc 08/02/2004 
Trường Tiểu học Nguyễn TrãI, Ninh Bình 
 
Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình 

ĐC 41 Rôbốt nhện 
Lã Thanh Tùng 05/11/1995 Trường THPT thị xã Cao Bằng, đường 03/10, P 

Sông Bằng, TX Cao Bằng 
Số nhà 074 tổ 18, P Sông Bằng, TX Cao Bằng 

HT 21 
Dụng cụ chứng minh sự nở vì 
nhiệt của chất rắn 

Nông Thị Ngọc Duyên 24/12/1993 
Trường CĐSP Cao Bằng, Km 4, Đê Thám, TX 
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

HT 02 
Phương tiện biểu diễn áp suất 
phụ thuộc vào diện tích mặt ép 

Hoàng Văn Hoành 13/12/1998 
Lớp 8C Trường THCS Nguyễn Huệ, Yên Bái 
Xã Liễu Đô, Lục Yên, Yên Bái 

HT 24 Bộ thí nghiệm Vật lý 7 trong 1 Hoàng Lâm 11/02/1995 

Trường THPT Số 1, Lào Cai, số 250 đường Hoàng 
Liên, Tp Lào Cai 
Số 049A đuờng Hoàng Liên, Tp Lào Cai 
 

HT 68 
Mô hình mô phỏng thí nghiệm 
về lực quán tính 

Nguyễn Xuân Phi 
Phan Đức Nhật Quang 
Đoàn Nguyên Duy 

04/07/1996 
31/05/1996 
 
10/10/1996 
 

Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng 
36/12 Yên Bái, Hải Châu, Tp Đà Nẵng. 

SPTT 06 

Kết hợp khai thác từ các năng 
lượng trong tự nhiêm chuyển 
hóa thành điện năng sử dụng và 
dự trữ lâu dài 

Trần Ngọc Tuấn 
Nguyễn Văn Quyền 
Nguyễn Trọng Chiến 

 

23/04/1997 
26/02/1997 
14/03/1997 

 

Trường THCS Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 
Xóm 11 Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 
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SPTT 04 
Ngôi nhà sử dụng năng lượng 
gió và  mặt trời 

Nguyễn Đoan Ngọc 
Duyên 

13/03/2002 
Trường tiểu học Trung An, Tp Mỹ Tho, Tiền 
Giang 
Phước Thạnh, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang 

PM 32 
Phần mềm Q’mandmap & bản 
đồ tư duy dạy – học môn vật lý 9 

Lương Thế Minh Quang 29/10/1998 
Lớp 8H, trường THCS Phả Lại, phường Phả Lại, 
TX Chí Linh, Hải Dương 

PM 26 Phần mềm hóa học Trần Minh Tuấn 21/5/1996 
Lớp 11A1, trường THPT Tân Thụy Anh, Thái 
Thụy, Thái Bình 
NR: Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thụy, Thái Bình 

PM 22 Game “Hành động xanh” Phan Hồ Minh Thắng 16/1/1998 
527 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum 

 PM 03 
Phần mềm giáo dục giới tính E-
SEP 

Đỗ  Nhật Nam 01/05/2001 Số 1B8, khu tập thể ĐHSP Hà Nội 

PM 50 Bảo vệ môi trường 2.0 

Trần Lê Trung 
Lê Hoàng Phương Yến 
Nguyễn Thị Tuyết Nhi 

Trần Thị Thu Ngân 
Trần Kiều Phong 

05/04/1997 
12/11/1997 
09/12/1997 
1/11/1999 
24/8/1999 

trường THCS Hoàng Diệu, tp Vị Thanh, Hậu 
Giang 

PM 63 
Cùng học tin học quyển 1 – Lớp 
3 

Hoàng Đại Nguyên 22/5/2003 

Lớp 3Đ trường tiểu học Đặng Trần Côn, Thanh 
Xuân, Hà Nội 
NR: Số 6 ngõ 47, Khương đình, Thanh Xuân, Hà 
Nội 

PM 65 Website “Thế giới an toàn” Phạm Hoàng Hải Anh 21/01/2003 
lớp 3C, trường tiểu học Yên Hòa, số 381/32 
Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 
 

PM 66 
Học Lịch sử qua tên đường phố 
Hà Nội 

Ngô Phương Linh 09/06/2000 
lớp 6A2 trường THCS Trung Hũa 
NR: tổ 6, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

MT 54 
Hệ thống pin mặt trời tự động 
hướng về mặt trời kèm bộ thu 
điện năng (solar - auto) 

Vương Thiện Huy 
Vương Bác Dân 

12/11/1994 
1996 

Trường Trung học thực hành ĐHSP Tp HCM 
28 Đào Nguyên Phổ, P 4, Q 11, Tp HCM 

MT 92 Rôbốt hái quả từ tre 

Vũ Xuân Hòa 
Nguyễn Tuấn Anh 

Bùi Đức Minh 
Lương Tuấn Nghĩa 

Hà Xuân Tùng 

15/01/1995 
21/7/1995 
20/10/1995 
30/04/1995 
24/04/1995 

Trường THPT Thanh Thủy, Thanh Thủy, Thị xã 
Phú Thọ, Phú Thọ 
Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 

MT112 Xe phân loại, tái chế rác Nguyễn Khánh Hiệp 09/11/2005 
Trường tiểu học Dương Nội A, Hà Đông, Hà Nội 
Xóm Đoàn Kết, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội 
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MT 58 Thùng rác đa năng 
Huỳnh Đức Thiên 

Đặng Nguyễn Trần Huỳnh 
10/07/2001 
08/03/2001 

Trường tiểu học Bình Thạnh, Bình Thạnh A, Bình 
Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp 
Tuyến dân cư Mười Độ, Bình Lý, Bình Thạnh, 
Hồng Ngự, Đồng Tháp 

MT 14 
Trạm phát điện sử dụng năng 
lượng sóng biển 

Nguyễn Lê Hoàng Vương 
Nguyễn Lê Hoàng Thông 

09/10/1998 
01/09/2002 

Trường THCS Nhựt Tảo, Tân An, Long An 
Số 83 Nguyễn Thanh Cần, Phường II, Tp Tân An, 
Long An 

MT 09 Máy ruôi sắn liên hoàn Hà Chung Văn 29/03/1994 
Phổ thông Liên cấp 2-3 Trấn Yên, Yên Bái 
Thôn Trực Khang, Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên 
Bái 

MT 30 
Thiết bị chống quên ngắt điện 
khi ra khỏi phòng 

Nguyễn Bá Vượng 
Lê Viết Tiến 

09/04/1997 
01/10/1997 

Xóm 5, Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh 

MT 42 
Hệ thống rửa xe tự động trước 
khi vào thành phố 

Lã Thanh Tùng 05/11/1995 Trường THPT thị xã Cao Bằng, đường 03/10, P 
Sông Bằng, TX Cao Bằng 
 
Số nhà 074 tổ 18, P Sông Bằng, TX Cao Bằng 

MT 85 Kiến trúc giấy Nguyễn Đoàn Thanh Nhi 08/02/1997 

Trường THCS Nhựt Tảo, số 70, Nguyễn Huệ, P 1, 
Tân An, Long An 
Số 12 Nguyễn Minh Đường, P 4, Tân An, Long 
An 

MT 35 
Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí đốt 
(SUG) 

Nguyễn Văn Hóa Vũ 06/12/1993 
Trường ĐHBK Tp Hồ Chí Minh 
6A2, Khu Sao Mai, Lý Thường Kiệt, P5, Tp Mỹ 
Tho, Tiền Giang 

MT 69 Năng lượng phát ra từ sóng Phan Thị Thanh Hòa 12/05/2001 
Trường Trung học Hứa Tạo, Quảng Nam 
Khu I, Thái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 

MT101 
Máy phát điện và tích điện vào 
ắc quy 

Mã Xuân Trường 04/12/1998 
Trường Tiểu học Phước Tín B, TX Phước Long, 
Bình Phước 
Phước Tín, Phước Long, Bình Phước 

MT108 
Thuốc đuổi côn trùng chiết xuất 
từ cây sả 

Trần Phương Hằng 06/08/1999 
Trường THCS An Lộc, Bình Long, Bình Phước 
126 Phạm Ngọc Thạch, An Lộc, Bình Long, Bình 
Phước 

MT 45 Máy phát hiện khí độc 

Đinh Đức Anh 
Lê Ninh Cơ 

Đăng Đức Phong 
Phạm Thái Hà 

21/07/1996 

Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Tp Ninh 
Bình 
Phúc Thành, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
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MT 29 
Nhà kho thông minh chứa thức 
ăn gia súc, gia cầm ở vùng quê 
hay ngập lũ 

Hồ Minh Hoàn 
Nguyễn Thị Thúy Thanh 

10/09/2002 
22/09/2002 

Trường Tiểu học 1, thị trấn Thạch Hà 
Khối 5, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh 

HT 18 
Các dạng phiến lá của nhóm cây 
ưu sáng và nhóm cây ưa bóng 

Huỳnh Ngọc Vi Khang 07/02/1997 

Trường THCS Tân Hòa, Âp Giồng Tân, Tăng 
Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang 
Âp Xóm Gò 1, Tân Hòa, Gò Công Đông, Tiền 
Giang 

HT 16 
Rôbốt hỗ trợ thục hành thí 
nghiệm hóa học A1K35CT 

Đồng Ngọc Nhật 
Nguyễn Đức Anh 
Trần Đức Thịnh 

26/03/1995 
16/02/1995 
04/05/1995 

Trường THPT Cao Thắng, Hương Sơn, Hà Tĩnh 
Sơn Tây , Hương Sơn, Hà Tĩnh 

HT 25 
Máy mô phỏng từ trường quay 
của động cơ không đồng bộ 

Ngô Ngọc Sơn 
Trần Hùng Mạnh 

17/01/1995 
11/11/1995 

Trường THPT Số 1 Bảo Yên, Lào Cai 
Khu 6b2 thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai 

HT 46 Thẻ trắc nghiệm Trần Tuấn Anh 13/02/2004 

Trường tiểu học Trường Long 1, Trường Minh, 
Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ 
Trường Minh, Trường Long, Phước Điền, Tp Cần 
Thơ 

HT 67 Dụng cụ đo thời gian vật rơi Lê Ngọc Anh Thư 01/09/1996 
Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng 
K 368/63/1 Hoàng Diệu, Hải Châu, Tp Đà Nẵng. 

HT 50 Nhật ký ngữ văn Trần Phương Bình 04/04/1996 
Trường THPT Cây Dương, Cần Thơ 
Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang 

HT 51 Nhật ký ngữ văn 

Phạm Thị Bé Hương 
Nguyễn Thị Hồng Đoan 

Nguyễn Quỳnh Thư 
Cao Thị Cẩm Tiên 

Lê Chí Nghĩa 

29/11/1996 
29/05/1996 
01/02/1996 
13/08/1996 
28/02/1996 

Trường THPT Cây Dương 
Âp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Phụng Hiệp, 
Hậu Giang 

HT 52 Chìa khóa văn học 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
Nguyễn Thị Băng Tâm 

Tô Thị Huyền Chân 
Dương Ngọc Diễm 

15/12/1996 
1996 
1996 

Trường THPT Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu 
Giang 
Mỹ Hưng, Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang 

ĐC 53 Mô hình nhà đa năng Lưu Huy Hoàng 09/03/1995 
Trường THPT Hồng Quang, Tp Hải Dương 
61 Quang Trung, Tp Hải Dương 

ĐC 15 Rôbốt khiêu vũ theo nhịp nhạc Vũ Văn Thái 18/05/1994 
Trường THPT Yên Dũng số 1, Bắc Giang 
Tiểu khu 1, Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang 

ĐC154 Họa sĩ robot 
Phan Đình Trường 

Phùng Văn Đạt 
10/10/1995 
25/08/1995 

Trường THPT Cầm Bá Thước, Trường Xuân, 
Thanh Hóa 
Khu phố 2 thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa 
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ĐC147 
Lăng Bác làm từ sản phẩm thân 
thiện môi trường 

Nguyễn Hương Thảo 12/11/2005 
Trường tiểu học Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội 
Số 7B, Lô 3, Đền Lừ 1, Hoàng Mai, Hà Nội 

ĐC 10 Tranh tóc 
Nguyễn Ngọc Phương 

Kiều 
 

Trường THCS & THPT Long Hựu Đông, Long 
An 

ĐC 14 Tranh làm từ các loại hạt Nguyễn Khánh Ly 31/12/2003 
Trường Tiểu học Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang 
Tân Thành, Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang 

ĐC125 Tranh ghép Âu Duy Tân 01/08/1996 
Trường THCS-THPT Hậu Thanh Đông, ấp 2 Hậu 
Thạnh Đông, Tân Thanh, Long An 
Âp 3 Tân Thành, Tân Thành, Long An 

ĐC 25 Máy bắt côn trùng 
Lê Long Nhật 

Võ Lê Anh Tuấn 
28/12/1997 
02/05/1997 

Trường THCS Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 
Xã Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

SPTT03 
Máy nhiệt điện chạy bằng năng 
lượng mặt trời 

Quách Văn Nam 
Trịnh Văn Nam 
Lê Văn Quân 
Đinh Phi Hùng 

Nguyễn Văn Tiến 

17/08/1997 
10/09/1997 
18/02/1997 
03/09/1997 
28/06/1997 

Trường THCS Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình 
Đội 7, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình 

 
 
 
 
 


